
Giáo viên Bùi Quang Định

Có tác dụng từ ngày 05/10/2020

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
11A2 - Văn 

học

11A2 - Văn 

học

2
11A2 - Văn 

học

11A2 - Văn 

học

3

4

5

Giáo viên Võ Thị Chinh

Có tác dụng từ ngày 05/10/2020

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
11A3 - Văn 

học
 

12A2 - Văn 

học

11A1 - Văn 

học

2
11A3 - Văn 

học
 

12A2 - Văn 

học

12A2 - Văn 

học

3
11A3 - Văn 

học
 

11A1 - Sinh 

hoạt

4
12A1 - Văn 

học

11A1 - Văn 

học

12A1 - Văn 

học

5
12A1 - Văn 

học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
11A1 - Văn 

học

12A2 - HT 

Văn

12A1 - HT 

Văn

2
11A1 - Văn 

học

12A2 - HT 

Văn

12A1 - HT 

Văn

3
11A3 - Văn 

học

12A1 - HT 

Văn

12A2 - HT 

Văn

4

5

Giáo viên Nguyễn Thị Trang

Có tác dụng từ ngày 05/10/2020

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
10A1 - Văn 

học

10A5 - Văn 

học

10A3 - Văn 

học

10A2 - Văn 

học

10A4 - Văn 

học

2
10A1 - Văn 

học

10A5 - Văn 

học

12A3 - Văn 

học

10A2 - Văn 

học

10A5 - Văn 

học

3
10A4 - Văn 

học

10A1 - Văn 

học

10A3 - Văn 

học

12A3 - Sinh 

hoạt

4
10A4 - Văn 

học

10A3 - Văn 

học

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
12A3 - Văn 

học

2
12A3 - Văn 

học

12A3 - HT 

Văn

3
10A2 - Văn 

học

12A3 - HT 

Văn

4
12A3 - HT 

Văn

5



Giáo viên Phạm Huy Thành

Có tác dụng từ ngày 05/10/2020

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A2 - Toán 11A1 - Toán 11A1 - Toán  

2 10A2 - Toán 10A2 - Toán 11A1 - Toán 11A1 - Toán  

3 11A2 - Toán 11A2 - Toán  

4
12A3 - Tin 

học
 

5  

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A2 - Toán

2 11A2 - Toán
11A3 - Nghề 

PT

11A2 - Nghề 

PT

3
12A3 - Tin 

học

11A3 - Nghề 

PT

11A2 - Nghề 

PT

4
11A3 - Nghề 

PT

11A2 - Nghề 

PT

5

Giáo viên Huỳnh Anh Đường

Có tác dụng từ ngày 05/10/2020

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A2 - Toán  12A1 - Toán 12A3 - Toán

2 12A2 - Toán 10A1 - Toán  12A1 - Toán 12A1 - Toán

3 10A1 - Toán 12A3 - Toán  12A3 - Toán
10A1 - Sinh 

hoạt

4 12A2 - Toán  12A3 - Toán

5 12A2 - Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A1 - Toán
12A1 - HT 

Toán

12A2 - HT 

Toán

2
12A1 - HT 

Toán

12A2 - HT 

Toán

3 12A1 - Toán
12A2 - HT 

Toán

4
12A3 - HT 

Toán

12A3 - HT 

Toán

5
12A3 - HT 

Toán

12A1 - HT 

Toán

Giáo viên Đỗ Thuận Sáng

Có tác dụng từ ngày 05/10/2020

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A5 - Toán 10A3 - Toán  10A4 - Toán  

2  10A5 - Toán 10A3 - Toán  10A4 - Toán  

3  10A3 - Toán 10A4 - Toán  10A5 - Toán  

4  11A3 - Toán 11A3 - Toán  11A3 - Toán  

5  11A3 - Toán   



Giáo viên Đỗ Chí Tùng

Có tác dụng từ ngày 05/10/2020

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
11A3 - Tin 

học

10A2 - Tin 

học

10A5 - Tin 

học

12A2 - Tin 

học

2
10A3 - Tin 

học

12A1 - Tin 

học

11A2 - Tin 

học

10A2 - Tin 

học

3
10A1 - Tin 

học

10A4 - Tin 

học

12A1 - Tin 

học

12A1 - Sinh 

hoạt

4
10A5 - Tin 

học

10A3 - Tin 

học

10A4 - Tin 

học

5
11A1 - Tin 

học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
12A2 - Tin 

học

2
11A1 - Nghề 

PT

3
10A1 - Tin 

học

11A1 - Nghề 

PT

4
11A1 - Nghề 

PT

5

Giáo viên Vy Thị Kim Duyên

Có tác dụng từ ngày 05/10/2020

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
12A3 - Sinh 

học

12A1 - Sinh 

học

12A3 - Sinh 

học

10A5 - Công 

nghệ

2
12A2 - Sinh 

học

10A2 - Công 

nghệ

10A1 - Sinh 

học

3
12A2 - Sinh 

học

11A3 - Sinh 

học

11A1 - Sinh 

học

10A1 - Công 

nghệ

10A3 - Sinh 

hoạt

4
10A3 - Công 

nghệ

10A4 - Công 

nghệ

11A2 - Sinh 

học

5
10A2 - Sinh 

học

12A1 - Sinh 

học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
10A3 - Sinh 

học

2
10A4 - Sinh 

học

3
10A5 - Sinh 

học

4

5

HT KHTN



Giáo viên Nguyễn Thị Nhàn

Có tác dụng từ ngày 05/10/2020

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1 - Vật lý 12A2 - Vật lý
12A2 - Công 

nghệ
 

12A1 - Công 

nghệ

2 11A3 - Vật lý 11A3 - Vật lý  11A1 - Vật lý

3
12A3 - Công 

nghệ
11A1 - Vật lý 12A1 - Vật lý  

11A2 - Sinh 

hoạt

4 11A2 - Vật lý  

5 12A3 - Vật lý 12A3 - Vật lý

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2
12A2 - Công 

nghệ

3 11A2 - Vật lý

4

5

Giáo viên Cao Hoàng Hải Lam

Có tác dụng từ ngày 05/10/2020

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  10A3 - Vật lý 10A2 - Vật lý  
11A3 - Công 

nghệ
 

2  10A4 - Vật lý 10A4 - Vật lý  10A5 - Vật lý  

3  
11A2 - Công 

nghệ
10A3 - Vật lý  10A2 - Vật lý  

4  
11A1 - Công 

nghệ
10A1 - Vật lý  10A1 - Vật lý  

5  10A5 - Vật lý   

Giáo viên Nguyễn Thị Thu Thủy

Có tác dụng từ ngày 05/10/2020

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
10A4 - Hóa 

học

10A5 - Hóa 

học
 

10A2 - Hóa 

học

2
10A4 - Hóa 

học
 

12A3 - Hóa 

học

3
10A5 - Hóa 

học

12A2 - Hóa 

học

11A3 - Hóa 

học
 

10A2 - Sinh 

hoạt

4
12A3 - Hóa 

học

12A1 - Hóa 

học

12A1 - Hóa 

học
 

5
12A2 - Hóa 

học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
11A3 - Hóa 

học

2
10A2 - Hóa 

học

3

4

5

HT KHTN

HT KHTN



Giáo viên Võ Văn Bang

Có tác dụng từ ngày 05/10/2020

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1   
10A1 - Hóa 

học

10A1 - Hóa 

học
  

2  
11A1 - Hóa 

học

11A2 - Hóa 

học
  

3  
11A2 - Hóa 

học

10A3 - Hóa 

học
  

4     

5  

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2
10A3 - Hóa 

học

3
11A1 - Hóa 

học

4

5

Giáo viên Trần Bình Phương

Có tác dụng từ ngày 05/10/2020

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
10A4 - 

GDCD

11A1 - 

GDCD
  

2
12A3 - 

GDCD
  

3
12A1 - 

GDCD

10A5 - 

GDCD
  

4
10A1 - 

GDCD

12A2 - 

GDCD
  

5
11A2 - 

GDCD
  

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
10A2 - 

GDCD

12A3 - 

GDQP

12A1 - 

HTGDCD

12A2 - 

HTGDCD

2
11A3 - 

GDCD

12A1 - 

HTGDCD

12A2 - 

HTGDCD

3
10A3 - 

GDCD

11A3 - 

GDQP

11A2 - 

GDQP

12A3 - 

HTGDCD

4
12A1 - 

GDQP

11A1 - 

GDQP

12A3 - 

HTGDCD

5
12A2 - 

GDQP



Giáo viên Chu Văn Đường

Có tác dụng từ ngày 05/10/2020

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
11A1 - Lịch 

sử
 

12A3 - Lịch 

sử

11A2 - Lịch 

sử
 

2
12A1 - Lịch 

sử
 

10A1 - Lịch 

sử

12A3 - Lịch 

sử
 

3  
12A2 - Lịch 

sử

11A3 - Lịch 

sử

10A5 - Sinh 

hoạt

4
10A2 - Lịch 

sử
 

10A5 - Lịch 

sử
 

5
10A3 - Lịch 

sử
  

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
10A4 - Lịch 

sử

12A2 - HT 

Sử

12A3 - HT 

Sử

2
12A1 - Lịch 

sử

12A2 - HT 

Sử

12A3 - HT 

Sử

3
12A2 - Lịch 

sử

12A1 - HT 

Sử

4
12A1 - HT 

Sử

5

Giáo viên Y Nguôl Knul

Có tác dụng từ ngày 05/10/2020

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1 - Địa lí 11A2 - Địa lí 10A1 - Địa lí

2 10A3 - Địa lí 11A3 - Địa lí 10A3 - Địa lí

3 10A2 - Địa lí 10A5 - Địa lí 10A2 - Địa lí 10A4 - Địa lí
12A2 - Sinh 

hoạt

4 12A2 - Địa lí 12A3 - Địa lí 11A1 - Địa lí

5 10A4 - Địa lí

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A5 - Địa lí
12A3 - HT 

Địa

12A1 - HT 

Địa

2 10A1 - Địa lí
12A3 - HT 

Địa

12A1 - HT 

Địa

3
12A2 - HT 

Địa

4
12A2 - HT 

Địa

5

Giáo viên Trịnh Thị Thắm

Có tác dụng từ ngày 05/10/2020

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  
11A2 - 

Ngoại ngữ
 

10A1 - 

Ngoại ngữ
 

2  
11A1 - 

Ngoại ngữ

11A2 - 

Ngoại ngữ
 

10A1 - 

Ngoại ngữ
 

3  
11A1 - 

Ngoại ngữ

10A2 - 

Ngoại ngữ
 

11A1 - 

Ngoại ngữ
 

4
11A2 - 

Ngoại ngữ

10A2 - 

Ngoại ngữ

10A2 - 

Ngoại ngữ

5
10A1 - 

Ngoại ngữ



Giáo viên Phan Thị Dàng

Có tác dụng từ ngày 05/10/2020

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
12A3 - 

Ngoại ngữ

11A3 - 

Ngoại ngữ

11A3 - 

Ngoại ngữ

2
12A3 - 

Ngoại ngữ

12A2 - 

Ngoại ngữ

11A3 - 

Ngoại ngữ

3
12A3 - 

Ngoại ngữ

12A2 - 

Ngoại ngữ

11A3 - Sinh 

hoạt

4
12A2 - 

Ngoại ngữ

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
12A3 - HT 

Anh

2
12A3 - HT 

Anh

3
12A3 - HT 

Anh

4
12A2 - HT 

Anh

12A2 - HT 

Anh

5
12A2 - HT 

Anh

Giáo viên Nguyễn Thị Thúy Nga

Có tác dụng từ ngày 05/10/2020

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1  
10A4 - 

Ngoại ngữ

10A3 - 

Ngoại ngữ

10A3 - 

Ngoại ngữ

2  
12A1 - 

Ngoại ngữ

10A5 - 

Ngoại ngữ

10A3 - 

Ngoại ngữ

10A4 - 

Ngoại ngữ

3  
12A1 - 

Ngoại ngữ

10A4 - Sinh 

hoạt

4  
10A5 - 

Ngoại ngữ

5  

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
12A1 - 

Ngoại ngữ

2
10A5 - 

Ngoại ngữ

3
10A4 - 

Ngoại ngữ

12A1 - HT 

Anh

12A1 - HT 

Anh

4
12A1 - HT 

Anh

5



Giáo viên Võ Khắc Vinh

Có tác dụng từ ngày 05/10/2020

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2
10A5 - Thể 

dục

10A4 - Thể 

dục

3
12A2 - Thể 

dục

12A3 - Thể 

dục

10A5 - Thể 

dục

4
11A3 - Thể 

dục

12A1 - Thể 

dục

10A4 - Thể 

dục

5
12A1 - Thể 

dục

11A3 - Thể 

dục

12A2 - Thể 

dục

12A3 - Thể 

dục

Giáo viên Nguyễn Hữu Mùi

Có tác dụng từ ngày 05/10/2020

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
10A5 - 

GDQP

10A4 - 

GDQP

10A1 - 

GDQP

2
11A2 - Thể 

dục

10A2 - Thể 

dục

10A1 - Thể 

dục

3
10A1 - Thể 

dục

10A3 - 

GDQP

10A2 - 

GDQP

4
10A3 - Thể 

dục

10A3 - Thể 

dục

10A2 - Thể 

dục

5
11A1 - Thể 

dục

11A2 - Thể 

dục

11A1 - Thể 

dục


